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CÔNG TY TNHH VLXD KIẾN HOA (LONG AN)
JIANHUA CONSTRUCTIONMATERIALS (LONG AN) CO., Ltd

Add: KCN Thịnh Phát-TL 830-Ấp 3-Lương Bình-Bến Lức-LA

HỒ SƠ NĂNG LỰC
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GIỚI THIỆU LỊCH SỬ

HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN

Tập đoàn cọc ống Kiến Hoa, sáng lập năm 1993 phục vụ tổng hợp kỹ thuật và sản phẩm từ
bê tông, nền móng công nghiệp hóa nhà ở quốc gia.

Qua 28 năm phát
triển, không ngừng tiến
hành cải tiến kỹ thuật, cải
cách, nâng cao chất lượng
sản phẩm, mở rộng thị
trường, từng bước hình
thành kinh doanh quy mô
hóa. Hiện tại, năng lực sản
xuất hằng năm cọc bê tông
dự ứng lực vượt 180 triệu
mét, lượng tiêu thụ chiếm
trên 30% ở thị trường
trung quốc.

Tập đoàn Kiến Hoa không ngừng tìm kiếm thị trường năm 2012 ở Việt Nam thành lập Công ty
nước ngoài, từng bước hướng ra thế giới. Tính đến tháng 01/2021, Tập đoàn cọc ống Kiến Hoa
thành lập 65 công ty con sản xuất bê tông, vật liệu kết cấu trong nước và 02 Công ty con ở nước
ngoài.
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GIỚI THIỆU CHUNG

Năm 2012, thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam, Công ty TNHH Cọc Ống Kiến Hoa – Đất
Việt – Việt Nam, chính thức bước vào thị trường quốc tế.

Năm 2018 CÔNG TY TNHH
VLXD KIẾN HOA (LONG
AN) được thành lập. Nhà máy
sản xuất được đưa vào hoạt
động tháng 01 năm 2019, công
suất thiết kế 1.800.000 mét dài
sản phẩm các loại/ năm với dây
chuyền sản xuất đồng bộ, công
nghệ tiên tiến đáp ứng các loại
sản phẩm cọc móng công trình
đường kính từ 300mm đến
800mm, sản phẩm phù hợp
theo TCVN 7888:2014 và JIS
5373:2016.

Phòng thì nghiệm của Công ty
đã được cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện hoạt động thí
nghiệm chuyên ngành xây
dựng do Bộ Xây Dựng cấp
ngày 06 tháng 06 năm 2019.
Mã số: LAS-XD 1846.

CÔNG TY TNHH VLXD KIẾN HOA (LONG AN) luôn kiên trì định hướng sự phát
triển theo nguyên tắc: CHẤT LƯỢNG LÀ HÀNG ĐẦU
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TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ

Tầm nhìn: Tạo ra thương hiệu tuyệt vời là
thành tựu của con người Kiến Hoa ưu tú

Sứ mệnh: Làm cho kiến trúc an
toàn hơn

Giá trị:
- Lý tưởng lấy người làm gốc vô vi vì trị.
- Tinh thần tìm kiếm thực tiễn, nâng cao hiệu suất làm việc,
tham gia thị trường cạnh tranh.
- Kim chỉ nam: Khách hàng là số 1. Uy tín là trên hết

Trang 4/44
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GIỚI THIỆU CÔNG TY

6
Hoạt động dịch
vụ bến thủy nội

địa

4 6

1
Sản xuất cọc
bê tông ly
tâm ứng lực

2
Xây dựng công
trình kỹ thuật
dân dụng khác

5

LĨNH VỰC
HOẠT
ĐỘNG

Sản xuất vữa bê
tông thương

phẩm và sản xuất
VLXD từ bê tông

3

Hoạt động xây
dựng chuyên
dụng khác

Xây dựng công
trình đường bộ,
thủy, sắt,…
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CÔNG TY TNHH VLXD KIẾN HOA (LONG AN)

VP
TP HỒ CHÍNH

MINH

VP
VĨNH
LONG

VP
LONG
AN

VP
ĐỒNG
NAI

VP
NHA

TRANG

Khu vực Hồ
Chí Minh và
tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Cần
Thơ, Tỉnh An
Giang, tỉnh
Kiên Giang，
Tỉnh Hậu
Giang, tỉnh
Trà Vinh,
tỉnh Vĩnh
Long và các
khu vực phía

nam.

Tỉnh Long An,
Đồng Tháp,
Tiền Giang,
Bến Tre

Tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu,
tỉnh Đồng
Nai, tỉnh

Bình Dương,
tỉnh Bình
Phước.

Tỉnh Lâm
Đồng, Đak
Nông, Ninh
Thuận, Bình
Thuận, Khánh

Hòa.
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SƠ ĐỒ TỒ CHỨC
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THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH CỌC BÊ TÔNG
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỌC THÔNG DỤNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT LỒNG THÉP ĐỐI VỚI CỌC THÔNG DỤNG

Quy cách
cọc ống

Đường
kính
ngoài
của
cọc D
(mm)

Đường
kính
trong
của
cọc D1
(mm)

Độ
dày
thành
cọc t
(mm)

Thép
chủ
(mm)

Số
Thé
chủ
(cây)

Dp
Chỉ
số
Dp
(mm)

Đường
kính
thép
đai
(mm)

Chiều
dài
đoạn
lồng
quấn
dày
L1
(mm)

Khoảng
cách
giữa
các
vòng
quấn
dày
(mm)

Khoảng
cách
các
vòng
quấn
thưa
(mm)

Độ
dày
mặt
bích
(mm
)

Độ
dày
thép
măng
xông
(mm)

Bề
rộng
măng
xông
(mm)

Chiều
dài
cọc
L
(m)

A300*60 300 180 60 7.1 6 240 3.0 1000 50±5 100±5 12 1.2 80 5~11

A300*60 300 180 60 7.1 7 240 3.0 1000 50±5 100±5 12 1.2 80 5~14

A350*65 350 220 65 7.1 7 285 3.0 1000 50±5 100±5 12 1.2 80 5~13

A350*65 350 220 65 7.1 8 285 3.0 1000 50±5 100±5 12 1.2 80 5~14

A400*75 400 250 75 7.1 10 340 3.0 1000 50±5 100±5 12 1.2 80 5~14

A500*90 500 320 90 9.0 10 340 4.0 1200 50±5 100±5 14 1.2 80 7~15

A500*90 500 320 90 7.1 14 406 4.0 1200 50±5 100±5 14 1.5 150 7~15

A500*100 500 300 100 9.0 11 406 5.0 2000 45±5 80±5 18 1.5 150 7~15

A600*90 600 420 90 7.1 18 506 4.0 1200 50±5 100±5 16 1.2 80 7~15

A600*100 600 400 100 7.1 18 506 4.0 1200 50±5 100±5 16 1.5 150 7~15

A600*110 600 380 110 7.1 18 506 4.0 1200 50±5 100±5 16 1.5 150 7~15

Ghi chú: Bảng biểu này trình bày các quy cách lồng thép dùng cho cọc thông dụng, ngoài ra
chúng tôi có thể tham khảo và sản xuất lồng thép theo yêu cầu bản vẽ do khách hàng cung
cấp
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TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỌC PHC
Đường
kính cọc
(mm)

Loại
l

Độ dày
(mm)

Diện tích
mặt cắt
(mm²)

Ứng suất
hữu hiệu
(N/mm²)

Số lượng
thép
DƯL
Tendon

Đường
kính
thép
(mm)

Đường
kính thép

đai
(mm)

Mômen
gây nứt
(kN.m)

Khả năng
chịu lực
dọc trục
max giai
đoạn khai

thác
(kN)

Khả năng
chịu lực
dọc trục
lớn nhất
(kN)

D300

A 60 45239 3.92 6 7.1 3.0 24.5 700 1400

A 60 45239 3.92 7 7.1 3.0 24.5 700 1400

B 60 45239 7.85 8 9.0 3.0 34.3 640 1280

C 60 45239 9.81 10 9.0 3.0 39.2 610 1220

D350

A 65 58198 3.92 7 7.1 3.0 34.3 900 1800

A 65 58198 3.92 8 7.1 3.0 34.3 900 1800

B 65 58198 7.85 10 9.0 4.0 49 830 1650

C 65 58198 9.81 12 9.0 4.0 58.9 790 1570

D400

A 75 76576 3.92 10 7.1 3.0 54 1190 2380

B 75 76576 7.85 12 9.0 4.0 73.6 1090 2170

C 75 76576 9.81 11 10.7 4.0 88.3 1040 2070

D500

A 90 115925 3.92 14 7.1 4.0 103 1800 3600

B 90 115925 7.85 14 10.7 5.0 147.2 1650 3290

C 90 115925 9.81 17 10.7 5.0 166.8 1570 3130

D600

A 100 157080 3.92 18 7.1 4.0 166.8 2440 4880

B 100 157080 7.85 18 10.7 5.0 245.2 2230 4460

C 100 157080 9.81 24 10.7 5.0 284.5 2130 4250

Ghi chú: Bảng biểu này trình bày các quy cách cọc ống thông dụng, ngoài ra công ty có thể sản
xuất loại hình cọc ống cường độ cao căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 7888: 2014, JIS A5373-2016
và yêu cầu về thông số kỹ thuật do khách hàng cung cấp.
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ĐẶC TRƯNG

ƯU ĐIỂM
1. Chất lượng đáng tin cậy, quy cách đồng nhất;
2. Có thể rà soát và kiểm tra độ bền chắc của cọc;
3. Sức chịu tải trọng lớn, kháng uốn tốt;
4. Thích ứng với mọi loại điều kiện địa chất;
5. Dây chuyền sản xuất tự động, tiết kiệm nhân lực và thời gian;
6. Công tác kiểm nghiệm theo quy chuẩn LAS của Bộ Xây Dựng.

VẬN CHUYỂN & THI CÔNG
1. Bốc xếp thuận tiện, chiều dài cọc nối ghép nhanh chóng;
2. Không gây ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tiếng ồn thi công;
3. Tốc độ thi công nhanh chóng, tiện lợi;
4. Tổng chi phí xây dựng thấp, giá thành có tính cạnh tranh cao.

http://www.jianhuabm.com/


Tell : 0272 3 639810 Website: http://www.jianhuabm.com

Trang 12/44

HỆ THỐNG SẢN XUẤT
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NĂNG LỰC PHÒNG LAS-XD 1846

http://www.jianhuabm.com/


Tell : 0272 3 639810 Website: http://www.jianhuabm.com

Trang 15/44

KINH NGHIỆM CÔNG TY

DANH SÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

STT DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN GIÁ TRỊ

1 VINHOMES RIVER PARK NGUYEN XIEN, QUAN 9, TP
HCM 10,648,004,500

2
Chung cư cao tầng và thương mại
– dịch vụ - văn phòng lô H2-01,

H2-04

Phường Cát Lái, quận 2, TP
HCM 13,660,598,245

3 Nhà ở thuộc dự án khu đô thị Cát
Tường Western Pearl

Phường 5, thành phố Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang 7,425,001,040

4
Nhà máy điện mặt trời 100.5
MWP BCG – VOI Thạnh Hóa

Long An

Xã Thạnh An, huyện Thạnh
Hóa, tỉnh Long An 7,026,950,000

5 NHÀ MÁY CÔNG TY CỔ
PHẦN SIM VIỆT NAM KCN Long Hậu，LONG AN 4,240,302,530
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6

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO TP. HỒ

CHÍ MINH

XÃ NHƠN ĐỨC, HUYỆN
NHÀ BÈ 9,567,910,810

7 Thi công ép cọc xưởng Vĩnh Long

Lô G3, G4, G5, G6, G7, G8 và
một phần lô G2 KCN Bình

Minh, Ấp Mỹ Lợi, Xã MỹHòa,
Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh

Long

16,027,166,161

8
Cai tao,nang CSNMND HP- Kho
chua khi TNHL(LNG)&HT

HKTH KTN tu LNG

Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè,
TPHCM 4,708,323,402

9 KHU NHÀ Ở PHÚ HỮU PHƯỜNG PHÚ HỮU QUẬN
9, TP.HCM 9,282,874,221

10 NHÀ XƯỞNG TÂN PHÚ
TRUNG 03

KCN TÂN PHÚ TRUNG,
HUYỆN CỦ CHI, TP.HCM 9,324,183,701

11 Nhà máy thiết bị điện Mạnh
Phương

KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh
Bắc, Đức Hòa, Long An 4,400,001,120

12 NHÀ MÁY LỐP ADVANCE
VIỆT NAM-dai tra

KCN Long Giang, xã Tân Lập
1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền

Giang, Việt Nam 27,090,311,120
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13 Nhà Máy Lốp Advance Việt Nam
KCN Long Giang, xã Tân Lập
1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền

Giang, Việt Nam 8,464,501,265

14 NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT
lộ 2 đường, số 11, KCN Tân

Đức, Xã Hựu Thành,huyện Đức
Hòa,tỉnh Long An 6,600,003,419

15 Nhà máy thức ăn thủy sản C.P Cà
Mau

Lô B5 Thuộc Khu Công
Nghiệp Khánh An, xã Khánh
An, huyện U Minh, tỉnh Cà

Mau
10,127,161,017

16 Dự án Xưởng May giai đoạn III
Công ty TNHH May Mặc Lu An

KCN Bình Hòa, huyện Châu
Thành, Tỉnh An Giang 5,500,000,526

17
VIỆT NAM LỘC NINH 4 -
200MWP SOLAR POWER

PLANT

Xã Lộc Tấn, Lộc Ninh , Bình
Phước 13,282,500,001

18
NINGBO CHANGYA PLASTIC
PRODUCT CO.,LTD (VIỆT

NAM)

KCN Thành Thành Công, Xã
An Hòa, Huyện Trảng Bàng,

Tây Ninh 8,377,420,892

19 Nhà xưởng JinYu Khu Công
Nghiệp Phước Đông

Khu Công Nghiệp Phước Đông,
xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng

Bàng, Tỉnh Tây Ninh 4,108,775,595
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20
Công ty TNHH Khoa Học Kỹ
Thuật Kim Loại YONGJIN Việt

Nam

Lô 132A, 133A, 135,136A,
KCN Long Giang, Xã Tân Lập
1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền

Giang
7,580,000,909

21 NHÀ MÁY THỨC ĂN THỦY
SẢN C.P CÀ MAU

Lô B5 Thuộc Khu Công
Nghiệp Khánh An, xã Khánh
An, huyện U Minh, tỉnh Cà

Mau
3,465,000,000

22 Nhà máy thức ăn thủy sản C.P. Cà
Mau

Lô B5 Thuộc Khu Công
Nghiệp Khánh An, xã Khánh
An, huyện U Minh, tỉnh Cà

Mau
26,394,500,000

23
Đoạn kè cấp bách xử lý sạt lỡ của
sông ven biển thị trấn Gành Hào,

huyện Đông Hải

Thị trấn Gành Hào, huyện
Đông Hải 6,207,437,676

24
NHÀ TRUNG TÂM QUẢN LÝ
ĐIỀU HÀNH SỐ 2 – R&D

OFFICE CENTER 2

Khu Công Nghệ Cao, Đường
D1, Phường Long Thạnh Mỹ,
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 4,656,069,771

25 Phục vụ dự án Hamaco

KCN Thịnh Phát, tỉnh lộ 830,
ấp 3 - Xã Lương Bình - Huyện
Bến Lức – tỉnh Long An - Việt

Nam
13,083,615,600

26 Dự án điện khí LNG Hiệp Phước
– Giai đoạn 1

Số 99 Phan Văn Bảy, Ấp 1,
Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí

Minh 41,023,454,236
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27 Nhà xưởng Nam Đan
Lô số 5, đường 20B, xã Hựu
Thạnh, huyện Đức Hòa, Long

An 7,477,500,000

28 XÂY DỰNG NHÀ MÁY
PYUNGIL VINA

Lô 16, Khu công nghiệp Tân
Đức, Đức Hòa, Long An 4,432,037,500

29 Dự án điện khí LNG Hiệp Phước
– GIAI DOAN 1

Số 99 Phan Văn Bảy, Ấp 1,
Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí

Minh 41,023,454,236

30 Nhà xưởng Nam Đan
Lô số 5, đường 20B, xã Hựu
Thạnh, huyện Đức Hòa, Long

An 8,225,251,000

31 Trường Trung Học và Tiểu Học
Ngô Thời Nhiệm

Phường An Lạc, quận Bình
Tân, TPHCM 11,000,001,471
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GIẤY PHÉP KINH DOANH
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GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÒNG LAS
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